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Tóm tắt 

 

Bốn hợp chất, bao gồm một limonoid là grandifotan A, một glycosid steroid là β-

sitosterol-3-O-β-D-glucopyranosid cùng hai hợp chất phenol là (+)-epiafzelechin và 

scopoletin, được cô lập từ cao ethyl acetat của vỏ cây xà cừ lá nhỏ (Swietenia 

microphylla). Cấu trúc của các hợp chất này được xác định bằng các phương pháp phổ 

nghiệm (
1
H và 

13
C NMR, HSQC và HMBC). Bốn hợp chất trên lần đầu được tìm thấy 

trong loài này, trong đó grandifotan A và β-sitosterol-3-O-β-D-glucopyranosid chưa từng 

được công bố trong chi Swietenia. 

 

Từ khóa: Swietenia microphylla, grandifotan A, β-sitosterol-3-O-β-D-glucopyranosid, 

epiafzelechin, scopoletin.  
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Abstract 

 

Four compounds including grandifotane A, β-sitosterol-3-O-β-D-glucopyranoside, (+)-

epiafzelechin and scopoletin were obtained from an ethyl acetate extract of the bark of 

Swietenia microphylla. Their structures were established on the basis of spectroscopic data 

(
1
H and 

13
C NMR, HSQC and HMBC). All of them were first isolated in this species. 

Among those compounds, grandifotane A and β-sitosterol-3-O-β-D-glucopyranoside have 

not been reported in the genus Swietenia. 

 

Key words: Swietenia microphylla, grandifotane A, β-sitosterol-3-O-β-D-
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